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[bookmark: _Toc150522727][bookmark: _Toc150522987]Hổ cũng có những tên gọi khác như Chúa sơn lâm, Cọp, Hùm, Ông ba mươi, v.v….; trong đó, Hổ là tên thông dụng nhất. Trong lĩnh vực phân loại học, Hổ là loài thú thuộc họ Mèo (Felidae), bộ Ăn thịt (Carnivora), lớp Thú (Mammalia). Tên tiếng Anh hiện nay của “Hổ” là “tiger”. Thuật ngữ “tiger” thường được hiểu là tên chung của Hổ nhưng thực tế chỉ là tên tiếng Anh của Hổ đực. Hổ cái và Hổ con có tên tiếng Anh lần lượt là tigress và tiger cub. Trong tiếng Anh cổ đại (trước thế kỷ XII) và tiếng Anh trung đại (khoảng năm 1066 đến cuối thể kỷ XV), tên của Hổ lần lượt là tigras và tigre. Thuật ngữ “tiger” có nguồn gốc từ thuật ngữ “tigris” trong tiếng Latin. Đáng chú ý, “tigris” trong tiếng Latin có nguồn gốc từ thuật ngữ “τίγρις” trong tiếng Hy Lạp cổ (phiên âm trong tiếng Latin là “tigris”). Thuật ngữ “tigris” cũng được nhận định là bắt nguồn từ một thuật ngữ trong tiếng Ba Tư (tên gọi cũ của Iran, có nghĩa là “nhọn, sắc”) và trong tiếng Avesta (ngôn ngữ sử dụng trong văn hoá tín ngưỡng ở Trung Đông, có nghĩa là “mũi tên”) để chỉ sự linh hoạt, nhanh và sức mạnh của Hổ.
Tên khoa học đầu tiên của Hổ là “Felis tigris”, được Carl Linnaeus công bố năm 1758. Tuy nhiên, Pocock (1929) đã xác định lại vị trí phân loại của Hổ với tên khoa học là “Panthera tigris”. Tên giống “Panthera” có nguồn gốc từ thuật ngữ “panthera” trong tiếng Latin và thuật ngữ “πάνθηρ” trong tiếng Hy Lạp cổ (phiên âm theo tiếng Latin là “panther”).
Hổ xuất hiện trên Trái đất cách đây khoảng 2,88 triệu năm từ vùng Trung Á và có quan hệ gần gũi với các loài sư tử, báo hoa mai, báo đốm đen. Tổ tiên của Hổ là giống Pseudaelurus phân bố rộng ở lục địa Á - Âu. 
Hổ được ghi nhận đầu tiên trên thế giới bởi Linnaeus (1758). Từ đó đến nay, Hổ được quan tâm nghiên cứu về phân loại học, sinh thái học, phân bố và nhiều lĩnh vực khác. Ở Việt Nam, mẫu chuẩn (holotype, BMNH 1933.4.1.203) của phân loài hổ Đông Dương (Panthera tigris corbetti) được thu từ năm 1933 ở tỉnh Quảng Trị. Hầu hết những công trình nghiên cứu về Hổ trong hệ sinh thái tự nhiên ở Việt Nam thuộc lĩnh vực Phân loại học và Bảo tồn.
Hiện nay, loài Hổ bao gồm 9 phân loài với tên khoa học và phạm vi phân bố như sau: Hổ siberia (Panthera tigris altaica) phân bố ở vùng Viễn Đông của Liên bang Nga và đông bắc Trung Quốc; Hổ đông dương (Panthera tigris corbetti) phân bố ở các nước Đông Dương và vùng bắc bán đảo Malayan, Malaysia; Hổ mã lai (Panthera tigris jacksoni) phân bố ở bán đảo Malayan, Malaysia; Hổ sumatra (Panthera tigris sumatrae) phân bố ở đảo Sumatra, Indonesia; Hổ bengal (Panthera tigris tigris) phân bố ở Bangladesh, Ấn Độ, Bhutan, Trung Quốc và Nepal; Hổ hoa nam (Panthera tigris amoyensis): phân bố ở nam Trung Quốc; Hổ bali (Panthera tigris balica): phân bố ở đảo Bali, Indonesia. Hổ java (Panthera tigris sondaica) phân bố ở đảo Java, Indonesia; Hổ caspi (Panthera tigris virgata) phân bố ở Afghanistan, Iran, Iraq, Pakistan, Liên bang Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, phân loài P. t. amoyensis có thể đã tuyệt chủng do không có ghi nhận nào ngoài thiên nhiên từ những năm 1970; các phân loài P. t. balica, P. t. sondaica và P. t. virgata đã được xác định là tuyệt chủng hoàn toàn ngoài tự nhiên.
Một trong những đặc điểm hình thái dễ nhận biết nhất của Hổ là màu sắc bộ lông: từ cam hanh đỏ đến nâu đỏ (riêng phần bụng và dưới hầu có màu trắng ngà hoặc trắng hanh vàng), có những vằn sọc màu đen. Một số biến dị về màu sắc của Hổ đã được ghi nhận như Hổ trắng, Hổ vàng, Hổ đen và Hổ xám. Trong đó, Hổ trắng và Hổ vàng được nuôi trong nhiều vườn thú trên thế giới. Hổ xám và Hổ đen được ghi trong một số tài liệu nhưng chưa có nhiều dẫn liệu khoa học cụ thể. Hổ có hệ xương và hệ cơ chắc và khoẻ nên có khả năng di chuyển nhanh, mạnh và linh hoạt. Hổ đực và Hổ cái khác nhau về kích thước, cân nặng và một số đặc điểm hình thái. Hổ đực thường có cơ thể lớn hơn và nặng hơn Hổ cái khoảng 1,7 lần. Hổ đực có dài đầu và thân khoảng 250 - 390 cm; cân nặng khoảng 90 - 300 kg; dài sọ khoảng 316 - 383 cm. Hổ cái có dài đầu và thân khoảng 200 - 275 cm, cân nặng khoảng 65 - 267 kg, dài sọ khoảng 268 - 318 cm. Đuôi của Hổ dài khoảng 60 - 110 cm.
Hổ có tập tính hoạt động ban ngày; hiếm khi trèo cây; thường tắm trong những hồ, ao hoặc sông để hạ nhiệt cơ thể trong điều kiện thời tiết nắng nóng; có khả năng bơi đến 29 km. Phạm vi hoạt động của Hổ tùy thuộc vào nguồn thức ăn và một số yếu tố khác trong môi trường sống: thường trong khoảng từ 10 km2 đến 4.000 km2. Hổ đánh dấu vùng lãnh thổ bằng nước tiểu hoặc đánh dấu đường di chuyển bằng những dấu phân hoặc vết cào xước trên thân cây. Hổ đực còn sử dụng dịch tuyến hôi để đánh dấu lãnh thổ. Trong môi trường sống tự nhiên, Hổ thường săn bắt và ăn thịt các loài thú móng guốc, linh trưởng, thỏ, cá, v.v. Khi săn mồi, Hổ có thể chạy với tốc độ đạt 65 km/giờ trong khoảng cách ngắn. Vì Hổ chỉ chạy được tốc độ cao trong khoảng cách ngắn nên thường tìm cách tiếp cận gần con mồi rồi mới đuổi bắt với tốc độ cao. Mỗi cá thể Hổ trưởng thành có thể nhịn ăn đến hai tuần; sau đó, có thể ăn khoảng 34 kg thức ăn. Trong môi trường nuôi nhốt, mỗi cá thể Hổ trưởng thành ăn khoảng 3 - 6 kg thịt mỗi ngày.
Hổ ghép đôi trong bất kỳ thời gian nào của năm nhưng thường sinh con non trong 2 mùa: từ khoảng tháng 3 đến tháng 6 và khoảng tháng 9. Thời gian mang thai của Hổ mẹ trong khoảng 93 đến 114 ngày. Hổ mẹ thường đẻ con ở nơi ẩn khuất như giữa bãi cỏ cao, bụi rậm, hoặc hang đá. Mỗi lứa, Hổ mẹ đẻ 2 hoặc 3 con non (cá biệt đã có trường hợp đẻ 6 con). Mỗi con non nặng khoảng 780 - 1.600 g. Con non mở mắt sau khoảng 6 - 14 ngày tuổi, mọc răng sữa sau khoảng 2 tuần tuổi; có thể bắt đầu ăn thịt từ khoảng 8 tuần tuổi. Hổ mẹ cho con bú và dạy Hổ con về đánh dấu vùng lãnh thổ cùng với kỹ năng săn mồi trong khoảng 5 đến 6 tháng tuổi. Hổ con bắt đầu săn mồi độc lập từ khoảng 11 tháng tuổi; có thể tự lập từ khoảng 18 - 20 tháng tuổi; có thể sống tách biệt với mẹ từ khoảng 2,0 - 2,5 năm và tiếp tục phát triển đến khi 5 tuổi. Con cái thành thục sinh dục sau khoảng 3 - 4 năm tuổi; con đực thành thục sinh dục sau 5 tuổi. Hổ đực không cùng quan hệ huyết thống có thể giết Hổ con để Hổ cái nhanh động dục và ghép đôi hơn chu kỳ thông thường. Khoảng 50% Hổ con tử vong trong độ tuổi từ khi sinh đến khoảng 2 năm tuổi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến Hổ con bị tử vong như: bị Hổ khác đàn giết hại, thiếu thức ăn, nhiệt độ môi trường quá lạnh, v.v. Khoảng cách giữa các thế hệ của loài Hổ là khoảng 8 năm. Cá thể Hổ sống thọ nhất trong điều kiện nuôi nhốt được ghi nhận là 26 năm.
Theo đánh giá của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), số lượng Hổ trưởng thành trong thiên nhiên đã và đang bị suy giảm nghiêm trọng; hiện chỉ còn khoảng 2.154 - 3.159 cá thể trên toàn thế giới; sinh sống ở các nước Bangladesh, Bhutan, một số tỉnh của Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Liên bang Nga và Thái Lan (Goodrich và cộng sự, 2015). Tình trạng sinh cảnh sống bị mất hoặc thu hẹp hay phân mảnh cùng với sắn bắt bất hợp pháp đã và đang trực tiếp đe dọa sự sống của loài Hổ. Đa số các nước có H sinh sống đều tích cực xây dựng hành lang pháp lý với biện pháp và chiến lược cụ thể để bảo tồn Hổ. Tuy nhiên, mới chỉ có một số nước bảo tồn Hổ hiệu quả; trong đó, đáng kể đến là Ấn Độ với số lượng cá thể ước tính từ 1.411 trong năm 2011 lên 2.967 trong năm 2019.
Ở Việt Nam, Hổ đã từng được ghi nhận ở hầu khắp các tỉnh miền núi. Tuy nhiên, do chiến tranh tàn phá rừng làm sinh cảnh sống của Hổ bị mất hoặc suy giảm nghiêm trọng. Do vậy,  IUCN đánh giá: khả năng Hổ đã tuyệt chủng trong môi trường sống tự nhiên ở Việt Nam, Campuchia và Hàn Quốc.
[bookmark: _GoBack]Nhiều bộ phận của cơ thể Hổ (răng nanh, vuốt) được sử dụng làm đồ trang sức. Những người dân Trung Quốc và nhiều nước khác ở châu Á tin tưởng những bộ phận khác nhau (xương, dương vật của Hổ đực) của Hổ là dược liệu quý giá. Một số tài liệu về y học cổ truyền ở Việt Nam, Trung Quốc và nhiều nước khác có ghi tác dụng của nhiều vị thuốc từ bộ phận cơ thể của Hổ. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học xác đáng nào chứng minh được giá trị đích thực của những bộ phận trên cơ thể Hổ trong y học hoặc dược học.
Hình tượng của Hổ đã xuất hiện và gắn bó với lịch sử của loài người trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, văn học, nghệ thuật, kinh tế chính trị, v.v. Trong nhiều nền văn hóa, hình tượng Hổ thể hiện sức mạnh, sự oai linh, uyển chuyển, hung hãn, dũng cảm, v.v. Ở Việt Nam và một số nước khác, hình tượng H được thờ phụng trong một số đền, đình, miếu, v.v. Trong lĩnh vực kinh tế chính trị, hình tượng Hổ được dùng để chỉ những nước có nền kinh tế phát triển nhanh và mạnh. Ví dụ: “Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc được coi là ba con hổ châu Á” trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng để chỉ tiềm lực và mức độ phát triển kinh tế của các quốc gia đó.
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